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【Người học đạo muốn thấy thực tướng, phải tĩnh tâm lãnh hội trên chỗ “nhất thiết giai phi (thảy đều chẳng phải)”. Nếu lãnh hội được thực tướng chính là phi tướng, liền hiểu được trong tâm dẫu mảy may còn lại bóng dáng của “tướng” hay “chẳng phải tướng”, thì đều chẳng phải là thực tướng.】
1. Khái Niệm Về Thực Tướng Thực tướng là chân tướng, thực tướng là tướng chân không, cũng chính là tướng của chân tâm tự tánh. Kỳ thực, chân tâm bổn tánh làm gì có tướng? Tuy không có tướng, nhưng đích xác là có cái đó tồn tại, đích xác là có sự việc này. Y báo và chánh báo trang nghiêm của mười pháp giới đều từ nơi này mà phát sanh, đều từ nơi này mà hiện khởi, đó gọi là “thực tướng vô tướng vô bất tướng” (thực tướng không có hình tướng cố định, nhưng không hình tướng nào là chẳng phải nó), điều này phần trước chúng ta đã học qua, phần trước cũng đã từng giảng qua. Các bậc đại đức Tông môn thường giảng “minh tâm kiến tánh”, các ngài kiến tánh bằng cách nào? Đoạn này chính là dạy cho chúng ta làm thế nào để kiến tánh. Trong Tịnh Độ Tông, dạy chúng ta niệm Phật phải niệm đến mức “lý nhất tâm bất loạn”, đoạn này chính là dạy cho chúng ta cách làm sao để thể hội được cảnh giới “lý nhất tâm bất loạn”, phương pháp này rất vi diệu.
2. Công Phu Tĩnh Tâm và Quán Chiếu Tĩnh tâm, tĩnh là an tĩnh. Chữ tĩnh này vẫn chưa phải là thanh tịnh, mà là cái tĩnh trong “động tĩnh”. Trong tâm có vọng niệm, có phân biệt, có chấp trước, thì cái tâm này là động, không phải tĩnh; lìa khỏi mọi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cái tâm này liền tĩnh lại. Động tĩnh là nói trên phương diện trạng thái, tình trạng hoạt động của tâm. Chúng ta giảng thanh tịnh, đó là nói từ chỗ thể tánh vốn vô nhiễm, tuyệt đối không có ô nhiễm, không có ô nhiễm thì gọi nó là thanh tịnh. Chỗ này là nói tâm bất động, quả thực tự tánh vốn dĩ không động. Ở trong đó quý vị hãy quán chiếu, Kinh Kim Cang giảng “nhất thiết giai phi” (thảy đều chẳng phải), quý vị quán chiếu điều này; hoặc quán chiếu “phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng” (phàm những gì có tướng, đều là hư vọng), quán chiếu câu này cũng được; hoặc quán chiếu “nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh” (hết thảy pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng), thì đều cùng một ý nghĩa cả, dùng bất kỳ câu kinh văn nào cũng được. Nếu ở chỗ này khởi quán trí, chúng ta quán chiếu đây là trí huệ, đây chẳng phải là tình chấp, mà là tác dụng của trí huệ. Nơi cảnh giới bên ngoài chân chánh thể hội được, thì quý vị đối với tâm tánh, đối với thực tướng, quý vị sẽ nhận được một chút tin tức. Điểm này các đồng tu chúng ta có lẽ có thể làm được. Tôi vừa mới nói, nhận được một chút tin tức, thì thời gian cũng không thể kéo dài. Nếu cảnh giới này quý vị một khi đắc là vĩnh viễn đắc, thì quý vị liền trở thành Pháp thân Đại sĩ, quý vị liền chứng nhập. Chúng ta ở đây là từ chỗ này thấu lộ một chút tin tức, một chút tin tức này tuy chẳng phải là chứng quả gì, nhưng đã là tương đối không dễ dàng rồi. Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta đều mê mờ trong huyễn tướng, từ trước đến nay không hề biết có một chân tâm, có một bổn tánh, hoàn toàn không biết! Cho nên dẫu là một sự lãnh hội ngắn ngủi, cũng vô cùng đáng quý. Giống như trong bóng tối, đây là một màn đêm tối tăm trong khoảng thời gian rất lâu, bỗng nhiên có một tia chớp, ánh sáng đó tuy rất ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng đáng quý. Đây chính là tâm địa của quý vị trong lúc một niệm thanh tịnh, liền một niệm tương ưng, phóng ra quang minh. Từ đó về sau, công phu này miên mật không gián đoạn, cảnh giới này sẽ thường thường hiện tiền, đây là một cảnh giới tốt.
3. Thấu Đạt Thực Tướng Tức Là Phi Tướng “Nếu lãnh hội được thực tướng chính là phi tướng”, thực tướng là gì? Chính là tự tánh của hết thảy vạn pháp, là bản thể của hết thảy vạn pháp. Chỗ này giảng tuy rất dễ dàng, nhưng để làm được thì quả thật không đơn giản. Tĩnh tâm, tâm phải tĩnh đến một mức độ tương đương, chẳng phải là chỉ buông xuống những ý niệm thô trược, những vọng tưởng thô trược rồi cho là tâm ta đã tĩnh, cái tĩnh tâm đó không có tác dụng gì, không thể hội được. Thế nhưng người học giáo lý, giáo lý ít nhiều sẽ có một chút trợ giúp. Trong giáo lý nói: Trong một sát na có chín trăm nghiệp quả sanh diệt tương tục, sự lãnh hội đó, thực tại mà nói chính là thể hội được cái hình bóng này. Cảnh giới chân thật nếu như quý vị thấy được, thì đó chính là Bát địa Bồ tát mà trên kinh đã giảng, đó không phải Bồ tát thông thường, là người đã thấy được A-lại-da thức. Tâm thanh tịnh của chúng ta tuy không thấy được, nhưng dường như đã tiếp xúc được cái bóng dáng của nó vậy. Cổ nhân có ví dụ, giống như đốt lửa, tuy chưa đến gần ngọn lửa, nhưng hơi ấm của ngọn lửa thì đã tiếp xúc được rồi. Không tiếp xúc được ngọn lửa, nhưng tiếp xúc được hơi ấm, chính là ý nghĩa này. Quý vị có thể thể hội được một chút, chính là tiếp xúc được một chút bầu không khí thanh tịnh này, bầu không khí này rất đáng quý. Thế nhưng nhất định phải hiểu được thực tướng tức là phi tướng, chữ phi này là “song phi” (cả hai đều không), nó không phải là hình tướng, cũng không phải là trống rỗng. Phần kinh văn trước chúng ta đã giảng “phi pháp tướng, phi phi pháp tướng”, pháp tướng là “hữu” (có), phi pháp tướng là “không”, chữ phi của nó là hai bên đều không phải.
4. Lìa Bỏ Chấp Trước Về “Có” Và “Không” Do đó “liền hiểu được trong tâm dẫu mảy may còn lại bóng dáng của tướng hay chẳng phải tướng”, “chẳng phải tướng” ở đây là “không”. Đây là nói ở trong tâm quý vị, chỉ hơi có chút xíu tơ hào chấp trước, có một cái tướng “hữu” (có) hoặc có một cái tướng “không”, vậy thì quý vị đã trái nghịch với thực tướng, quý vị sẽ không thấy được thực tướng; thực tướng chính là chân như bổn tánh, quý vị sẽ không thấy được tánh. Phàm phu chúng ta không thấy được tánh, vì sao vậy? Phàm phu chấp vào “hữu”; A-la-hán, Bích-chi Phật cũng không thấy được tánh, nguyên nhân do đâu? Các ngài chấp vào “không”, các ngài chấp vào “phi pháp tướng”; đều không thể thấy được thực tướng. Duy chỉ có Bồ tát Đại thừa, các ngài thấu hiểu sự thật chân tướng, hai bên “không” và “hữu” đều không trụ; hai bên không trụ, thực tướng liền hiện tiền.
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